	TRƯỜNG THCS GIA THỤY

TỔ HOÁ - SINH - ĐỊA

MÃ ĐỀ 01
(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: SINH HỌC 7
Ngày 06/12/2018
Năm học: 2018 - 2019
Thời gian làm bài: 45 phút


HỌ VÀ TÊN:.................................................................................................LỚP:.................

I.  Phần trắc nghiệm (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái (A, B, C, hoặc D) đứng trước phương án trả lời đúng: 

Câu 1. Vì sao bạch tuộc di chuyển tích cực lại xếp cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?
	A. Do cơ thể không phân đốt, thân mềm
B. Do cơ thể phân đốt, thân mềm
	C. Do có vỏ kitin bảo vệ cơ thể
D. Do hệ tiêu hóa không phân hóa


Câu 2. Ấu trùng trai sông sống bám vào mang và da cá có ý nghĩa gì?
	A. Ấu trùng bảo vệ cá tốt hơn

	B. Ấu trùng giúp cá kiếm được nhiều thức ăn hơn

	C. Giúp ấu trùng tận dụng được nguồn thức ăn trong nước

	D. Ấu trùng được cá mang đi xa, bảo vệ và cung cấp oxi


Câu 3. Thân mềm có vai trò làm sạch môi trường nước là
	A. mực
	B. trai sông
	C. ốc bươu
	D. ốc ruộng


 Câu 4. Nhóm nào toàn động vật thuộc ngành thân mềm?
	A. Mực, trai, châu chấu
B. Bạch tuộc, mực, ốc sên
	C. Sò, tôm, ốc sên
D. Bọ ngựa, mực, ốc sên


Câu 5. Lớp xà cừ ở vỏ trai sông do cơ quan nào tạo thành?
	A. Thân trai
B. Chân trai
	C. Áo trai 

D. Tấm miệng


Câu 6. Hai mảnh vỏ trai sông gắn với nhau nhờ
	A. bản lề vỏ
	B. cơ khép vỏ
	C. đỉnh vỏ
	D. dây chằng


Câu 7. Oxi hòa tan trong nước được trai sông tiếp nhận ở
	A. Thân trai
	B. Mang
	C. Lỗ miệng
	D. Áo trai


Câu 8. Trai sông
	A. là động vật đẻ con

	B. là động vật lưỡng tính

	C. là động vật phân tính 

	D. có vỏ cơ thể là chất kitin 


Câu 9. Phát biểu nào sau đây về bạch tuộc là sai?
	A. Sống ở biển 

B. Có giá trị thực phẩm 
	C. Là đại diện của ngành thân mềm

D. Có lối sống vùi mình trong cát


Câu 10. Ốc sên tự vệ bằng cách nào?
	A. Tiết chất độc tiêu diệt kẻ thù 

B. Phun hỏa mù che mắt kẻ thù 
	C. Co rụt cơ thể vào trong vỏ
D. Thu nhỏ cơ thể và khép chặt vỏ


Câu 11. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của ngành thân mềm?
	A. Cơ thể không phân đốt
 B. Có vỏ đá vôi 
	C. Hệ tiêu hóa phân hóa 

D. Cơ quan di chuyển thường rất phát triển


Câu 12. Ý nghĩa thực tiễn của ngành thân mềm là
	A. có giá trị xuất khẩu
B. diệt các sâu hại
	C. thụ phấn cho cây trồng
D. kí sinh gây hại cho cá


Câu 13. Quá trình chăng lưới của nhện diễn ra theo trình tự nào?

1. Chăng dây tơ khung

2. Chăng các sợi tơ vòng

3. Chăng dây tơ phóng xạ

4. Chờ mồi (thường ở trung tâm lưới)

	A. 1,3,2,4
	B. 1,2,3,4
	C. 2,1,3,4
	D. 2,3,1,4


Câu 14. Vỏ tôm cấu tạo bằng
	A. chất đá vôi
	B. chất kitin
	C. chất sừng
	D. chất cuticun


Câu 15. Loài giáp xác nào sau đây kí sinh gây hại cho cá?
	A. Rận nước
	B. Chân kiếm
	C. Sun biển
	D. Cua nhện


Câu 16. Môi trường sống và lối sống của con sun trưởng thành là
	A. ở nước ngọt, cố định

B. ở nước ngọt, tự do
	C. ở biển, cố định

D. ở biển, tự do


Câu 17. Châu chấu
	A. hô hấp bằng hệ thống ống khí
B. có hạch não kém phát triển
	C. là động vật lưỡng tính

D. là động vật có xương sống


Câu 18. Đặc điểm nào sau đây có ở châu chấu mà không có ở tôm?
	A. Phần bụng phân đốt

B. Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch  
	C. Vỏ cơ thể bằng kitin

D. Có hệ thống ống khí


Câu 19. Loài sâu bọ nào sau đây truyền bệnh cho con người?
	A. Bọ ngựa
	B. Ve sầu
	C. Ong mật
	D. Ruồi


Câu 20. Động vật lớp sâu bọ có đặc điểm chung là
	A. cơ thể chia hai phần: đầu - ngực, bụng
B. đầu có hai đôi râu
	C. có vỏ đá vôi bao bọc cơ thể
D. phần ngực có ba đôi chân và hai đôi cánh


II.  Phần tự luận (5 điểm)
Câu 21 (3 điểm): Em hãy nêu đặc điểm và chức năng các phần phụ của cơ thể nhện?
Câu 22 (1 điểm): Mực bắt mồi vào ban đêm và mực bị dẫn dụ bởi ánh sáng nên nó thường bơi về phía có ánh sáng để tìm mồi, bắt mồi. Thức ăn của mực là tôm, cá. Lợi dụng tập tính này để tạo ra dụng cụ câu mực như thế nào?
Câu 23 (1 điểm): Các loài muỗi thường đẻ trứng vào các rãnh nước, ấu trùng phát triển trong nước. Hãy căn cứ vào tập tính sinh sản này của muỗi để đề ra các biện pháp diệt trừ muỗi?
--------------------------- (HẾT) ---------------------------
(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra và nộp lại đề)


